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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công

tác thống kê

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ pháp lệnh Kế toán - Thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988;

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác quản lý;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ thống phân loại các khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công

tác thống kê (theo danh mục và hướng dẫn kèm theo).

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1994./.

DANH MỤC VÀ HƯỚNG DẪN

Kèm theo Quyết định 147-TCTK/PPCĐ ngày 27-12-1993

 

PHẦN I. DANH MỤC

A- KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

1. Thành phần kinh tế Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể.

3. Thành phần kinh tế tư nhân.

4. Thành phần kinh tế cá thể.

5. Thành phần kinh tế hỗn hợp.

 

B- KHU VỰC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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1. 100% vốn nước ngoài.

2. Liên doanh với thành phần kinh tế Nhà nước.

3. Liên doanh với thành phần kinh tế tập thể.

4. Liên doanh với thành phần kinh tế tư nhân.

5. Liên doanh với thành phần kinh tế cá thể.

6. Liên doanh với thành phần kinh tế hỗn hợp.

C- KHU VỰC KINH TẾ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Thành phần kinh tế Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể.

3. Thành phần kinh tế tư nhân.

4. Thành phần kinh tế hỗn hợp.

PHẦN II. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI

A- KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

Khu vực kinh tế trong nước được hình thành hoàn toàn do vốn đầu tư của các thành phần

trong nước.

Khu vực này gồm các thành phần:

1. Thành phần kinh tế Nhà nước

Thành phần kinh tế Nhà nước bao gồm tất cả các doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương và

địa phương quản lý.

Cụ thể thuộc thành phần kinh tế Nhà nước gồm:

a. Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hoàn toàn do nguồn vốn trong nước và

hoạt động theo điều lệ hoặc doanh nghiệp Nhà nước.

b. Các liên doanh mà các bên tham gia đều là doanh nghiệp Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể

Thành phần kinh tế tập thể bao gồm các tổ chức kinh tế (thường gọi là hợp tác xã) được thành

lập trên cơ sở tự nguyện góp vốn sản xuất kinh doanh của những người sản xuất và tiêu dùng,

quyền sở hữu vốn là thuộc về tập thể các thành viên (thường gọi là xã viên) tham gia góp vốn.

Cụ thể thuộc thành phần kinh tế tập thể gồm:

Các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, mua bán, dịch vụ,v.v...


